  Sở Y tế Hải Phòng				HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Tổ thông tin báo cáo					Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Hải Phòng
  ĐT 0225.3603.686 			           		 (Cập nhật và áp dụng từ 12h, ngày 11 tháng 5 năm 2021)


	STT
	Tỉnh / TP
	Quận/Huyện/TP
	Xã/Phường
	Thôn Xóm/
Địa điểm có ca bệnh
	LQ ca bệnh
	Phát hiện

	1
	HÀ NAM
	Lý Nhân
	Đạo Lý
	Quan Nhân
	2899, 3231 và các ca bệnh khác
	8/5

	
	
	
	Chân Lý
	Đồng Yên
	2899
	1/5

	
	
	
	Bắc Lý
	Nội Đọ, Quang Ốc
	3097
	7/5

	2
	HỒ CHÍ MINH
	Bình Tân
	Bình Hưng Hòa
	Hẻm 77, Phạm Đăng Giảng
	2910
	29/4

	3
	HƯNG YÊN
	Phủ Cừ
	Tiên Tiến
	Hoàng Xá
	2912, 2913
	29/4

	
	
	Mỹ Hào
	
	[bookmark: _GoBack]
	3453, 3454
	10/5

	
	
	Yên Mỹ
	Tân Lập
	Công ty may Châu Á, Thôn Liêu Hạ
	3120, 3121
	7/5

	
	
	Khoái Châu
	Đông Ninh
	Thôn Tử Lý
	3122, 3123
	7/5

	
	
	
	Tân Châu
	Thôn Mãn Hòa
	3169
	8/5

	
	
	
	Đại Tập
	
	3449-3452
	10/5

	
	
	
	Đông Kết
	
	
	

	
	
	
	Tứ Dân
	
	
	

	4
	HÀ NỘI
	Đông Anh
	Việt Hùng
	Ngõ 83 Dục Nội, Khu Trung; Lỗ Giao
	2911
	30/4

	
	
	
	Nam Hồng
	Thôn Đìa
	3156
	7/5

	
	
	Bắc Từ Liêm
	Phúc Diễm
	Ngõ 86, Phú Kiều
	2927
	3/5

	
	
	Hoàng Mai
	Mai Động
	Tòa Park 10 Số 25, ngõ 13 Lĩnh Nam KĐT VINHOMES TIMES CITY
	2986
	3/5

	
	
	
	Thịnh Liệt
	Chung cư Viễn Đông Star, số 1 Giáp Nhị
	2986
	3/5

	
	
	Hai Bà Trưng
	Nguyễn Du
	94 Bùi Thị Xuân
	2928
	3/5

	
	
	Ba Đình
	Ngọc Khánh
	371/2/58 Kim Mã
	BS BV
	4/5

	
	
	Sóc Sơn
	Việt Long
	Tân Long
	3049
	6/5

	
	
	
	Mai Đình
	Ngõ Đông, thôn Nội Phật
	
	6/5

	
	
	
	Quang Tiến
	Ngõ 2 thôn Quảng Hội
	
	8/5

	
	
	Thường Tín
	Tô Hiệu
	Chợ Tía, thôn Tử Dương
	3092, 3093, 3103…3112
	7/5

	
	
	
	
	Thôn Đông Duyên, thôn An Duyên
	3093,….3112
	8/5

	
	
	Gia Lâm
	Kim Sơn
	Thôn Linh Quy Bắc, thôn Linh Quy Đông, thôn Ngổ 3, thôn Cây Đề 
	3428-3432
	10/5

	
	
	Thanh Xuân
	Nhân Chính
	Chung cư Legacy, 106 phố Ngụy Như Kon Tum
	3263
	9/5

	
	
	Phúc Thọ
	Hiệp Thuận
	Thôn Hiệp Lộc 3
	3388, 3389
	9/5

	
	
	BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TW 2
	Từ ngày 20/4 đến nay
	Từng trường hợp cụ thể
	3488
	10/5

	
	
	BV K HÀ NỘI
	Từ ngày 22/4 đến nay
	Từng trường hợp cụ thể
	3425, 3426,
3441
	10/5

	
	
	Mê Linh
	Liên Mạc
	Tổ 4 thôn Xa Mạc
	
	3/5

	
	
	Thị xã Sơn Tây
	Sơn Lộc
	Khu phố 7
	
	6/5

	
	
	
	Trung Sơn Trầm
	Khu phố 8
	
	6/5

	
	
	Thanh Oai
	Cự Khê
	Tòa nhà HH02B, khu đô thị Thanh Hà
	
	8/5

	
	
	Chương Mỹ
	Đồng Lạc
	Thôn Yên Lạc
	
	7/5

	5
	YÊN BÁI
	Yên Bái
	Tân An
	KDC đường Ao Sen Tổ 4
	BN TQ
	1/5

	
	
	
	Pú Trạng
	Nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, Tổ 01 
	BN TQ
	1/5

	6
	VĨNH PHÚC
	Phúc Yên
	Xuân Thượng 1
	Karaoke Sunny,  Khu đô thị Đồng Sơn
	2957… 3223
	8/5

	
	
	Vĩnh Yên
	Ngô Quyền
	TT CSSK Hoa Sen,  Đường Kim Ngọc
	3465,…3477
	10/5

	
	
	Bình Xuyên
	Tân Phong
	Tiền Phong
	3068
	6/5

	
	
	Yên Lạc
	Thị trấn Yên Lạc
	
	3479
	10/5

	
	
	
	Bình Định
	Thôn Đại Nội
	
	9/5

	7
	ĐÀ NẴNG
	Hải Châu
	Thuận Phước
	Bar New Phương Đông  Đường Đống Đa
	3085,3086
	6/5

	
	
	
	Bình Hiên
	KS Phú An , Số 48 Đường 2/9
	3131
	7/5

	
	
	
	Thạch Thang
	Chung cư Fhome đường Lý Thường Kiệt
	3131
	9/5

	
	
	Thanh Khê
	Xuân Hà
	Karaoke TK,  733 Nguyễn Tất Thành
	2982
	4/5

	
	
	
	Hòa Khê
	Đường Điện Biên Phủ
	3131
	8/5

	
	
	
	Thanh Khê
	Thẩm mỹ viên AMIDA, 222 Phan Châu Trinh
	3300.3329
	9/5

	
	
	Sơn Trà
	Lại Hiên Dông
	Chung cư 12T3, đường Bùi Dương Lịch
	3087
	6/5

	
	
	Liên Chiểu
	Hòa Minh
	Đường Lê Hiển Mai; Tổ 124 khu Phước Lý
	3216, 3310, 3311
	9/5

	
	
	
	Hòa Khánh Nam
	Chợ Hòa Khánh Nam
	3216-3220, 3222,3224
	8/5

	
	
	Ngũ Hành Sơn
	Mỹ An
	An Thượng 32
	3128, 3129 
	7/5

	8
	QUẢNG NAM
	Hội An
	Cẩm An
	91 Nguyễn Phan Vĩnh
	2997
	5/5

	9
	THÁI BÌNH
	Kiến Xương
	Bình Minh
	Hưng Đạo
	3039
	6/5

	
	
	Vũ Thư
	Tam Quang
	Thôn Vô Ngại
	3041
	6/5

	
	
	Thái Thụy
	Hồng Dũng
	Thôn Đông Hòa
	3044, 3045
	6/5

	
	
	Quỳnh Phụ
	An Thái
	Thôn Thái Thuấn
	3192
	8/5

	10
	HẢI DƯƠNG
	Tứ Kỳ
	Thị trấn Tứ Kỳ
	Khu An Nhân Đông
	3002
	5/5

	
	
	TP Hải Dương
	Thanh Bình
	115/107 phố Vũ Hựu
	3138
	8/5

	11
	ĐỒNG NAI
	Long Khánh
	Xuân Thanh
	Đường Ngô Quyền
	2999
	5/5

	12
	BẮC NINH
	Lương Tài
	An Thịnh
	Thôn Thanh Lâm. Thôn Cường Tráng
	3014
	6/5

	
	
	Thị xã Từ Sơn
	Châu Khê
	Xóm 5, xóm 6 khu phố Đa Hội
	3021
	6/5

	
	
	Tiên Du
	Hiên Vân
	Thôn Kiều
	3040, 3043
	6/5

	
	
	
	Liên Bão
	Thôn Hoài Thượng
	3062
	6/5

	
	
	TP Bắc Ninh
	Vân Dương
	Khu Vân Trại
	3058
	6/5

	
	
	Thuận Thành
	Mão Điền
	Xóm Công, Xóm Ba
	3462,…3478
	10/5

	
	
	Yên Phong
	Tam Giang
	Thôn Đoài
	3277, 3295
	9/5

	
	
	
	Đông Phong
	Thôn Phong Xá
	
	9/5

	13
	NGHỆ AN
	Thị xã Hoàng Mai
	Xã Quỳnh Lập
	Thôn Sơn Long, thôn Tân Thành, thôn Tân Hải, thôn Đồng Tiến, thôn Tâm Tiến
	3098
	7/5

	14
	LẠNG SƠN
	Huyện Văn Lang
	Xã Tân Mỹ
	Thôn Quyết Tiến
	3090
	6/5

	
	
	Hữu Lũng
	Minh Hòa
	Xóm Chim
	3482
	10/5

	15
	QUẢNG NGÃI
	TP Quảng Ngãi
	Tịnh Kỳ
	Xóm Vĩnh Long, Thôn An Vĩnh
	3067
	6/5

	16
	HÀ TĨNH
	Thạch Hà
	Tượng Sơn
	Thôn Sâm Lộc
	Nhập cảnh tái DT
	6/5

	17
	THANH HÓA
	TP Thanh Hóa
	Đông Vệ
	Khu dân cư Đông Phát
	3091
	7/5

	18
	PHÚ THỌ
	TP Việt Trì
	Xã Kim Đức
	Khu 2, khu 10
	3116
	7/5

	19
	NAM ĐỊNH
	Trực Ninh
	Thị trấn Cổ Lễ
	Xóm Trại, Tổ dân phố Tây Kênh
	3229
	8/5

	20
	QUẢNG NINH
	Hạ Long
	Cao Xanh
	Tổ 11 Khu 1
	3166
	8/5

	21
	BẮC GIANG
	Lục Nam
	Phương Sơn
	Thôn Phương Lạn 3; Khu dân cư Làn 2, Phố Sàn
	3246,…3327
	9/5

	
	
	
	Bảo Sơn
	Thôn Hồ Sơn 1
	
	9/5

	
	
	
	Khám Lạng
	Thôn Vàng
	
	9/5

	
	
	
	Bảo Đài
	Thôn Bãi Chánh
	
	9/5

	
	
	Việt Yên
	Vân Trung
	Công ty TNHH ShinYoung Việt Nam
	3246, 3327
	9/5

	
	
	
	Thị trấn Nếnh
	Thôn My Điền 1,2,3
	
	

	
	
	Lạng Giang
	Hương Sơn
	Đồng Thủy
	
	

	
	
	TP Bắc Giang
	Dĩnh Kế
	TDP Phú Mỹ 3
	
	

	22
	ĐẮK LẮK
	TP Buôn Ma Thuột
	Phường Tân Thành
	Trạm Y tế phường Tân Thành; Hẻm 189
	3237, 3334 
	9/5

	23
	HÒA BÌNH
	TP Hòa Bình
	Đồng Tiến
	Tổ 15
	3273, 3274
	9/5

	24
	QUẢNG TRỊ
	Hải Lăng
	Hải Chánh
	Đội 2,3,4,5 Thôn Mỹ Chánh
	Lq BN 3211
	8/5

	25
	THỪA THIÊN HUẾ
	Phong Điền
	Xã Phong Hiền
	
	3262
	9/5

	
	
	Phú Lộc
	Lộc Tiến
	Thôn Phước An; thôn Phước Lộc
	3268
	9/5

	26
	ĐIỆN BIÊN
	Điện Biên
	Thanh Xương
	Đội 6
	3353
	10/5

	
	CÁC TỈNH THÀNH KHÁC
	
	
	

	
	



LƯU Ý: Biện pháp P/C dịch
Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố.
	Màu cam
CÁCH LY TẬP TRUNG
	Màu xanh nước biển
CÁCH LY TẠI NHÀ
	Màu xanh mạ
 KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ
	Màu trắng
KHÔNG ÁP DỤNG


· Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Hải Phòng, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên.
Cách ly tập trung theo MÀU CAM, Cách ly tại nhà theo MÀU XANH NƯỚC BIỂN, Khai báo, giám sát y tế theo MÀU XANH MẠ, 
Không áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo  MÀU TRẮNG; 
· Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thực hiện công văn số 2803//UBND-VX ngày 30/4/2021; Thông báo số 164/TB-UBND ngày 5/5/2021, Công văn số 2928/UBND-VX ngày 8/5/2021của UBND TP Hải Phòng.
· Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú. (Địa chĩ, Điện thoại truy cập http://covidmaps.haiphong.gov.vn
